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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Văn Đàn 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. ông Phạm Văn Thình 

                                          2. ông Thái Tăng Hữu 

Thư ký phiên toà: bà Đoàn Thị Thùy Phương – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Cam Lộ.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên toà: ông 

Phạm Hồng Ánh - Kiểm sát viên.                                  

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

36/2023/TLST - HS ngày 20 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử sơ thẩm số 36/2023/QĐXXST - HS ngày 07 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo: 

Hoàng Thị Đ, sinh ngày 18/10/1980 tại Quảng Trị; nơi cư trú: khu phố A, 

phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn 

hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Hoàng Ngọc T (đã chết) và bà Nguyễn Thị M, chồng là Lê T1 (đã ly hôn), có 

02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2009; tiền sự: không; tiền án: ngày 

15/7/2021, bị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xử phạt 12 thàng tù cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Buôn bán hàng cấm” (đã chấp hành 

xong). Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

    Sáng ngày 18/9/2023, có một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) 

đặt vấn đề thuê Hoàng Thị Đ vận chuyển 38 cây thuốc lá, nhãn hiệu Jet từ bến xe 

Đ ra trạm thu phí cũ ở Quốc lộ A thuộc xã T, C, Quảng Trị, tiền công là 50.000đ. 

Đ đồng ý. Sau khi nhận hộp giấy cát tông bên trong có 38 cây thuốc lá J, Đ bỏ lên 

phía sau yên xe rồi theo Quốc lộ A ra trạm thu phí để giao thì bị Công an xã T 

kiểm tra, thu giữ tang vật là 38 cây thuốc lá, nhãn hiệu Jet. Quá trình điều tra Đ 

nộp số tiền 50.000 đồng tiền công do người phụ nữ thuê vận chuyển. 

Tại Bản kết luận giám định số 1000/KL- KTHS ngày 13/10/2023 của Phòng 

K Công an tỉnh Q, kết luận 380 bao thuốc lá điếu gửi đến giám định là thuốc lá 

điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Jet, không phải do nước ngoài sản xuất tại Việt 

Nam.   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%C3%B9i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20b%E1%BA%BFn%20xe%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20b%E1%BA%BFn%20xe%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201A%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%A3%20Thanh%20An,%20Cam%20L%E1%BB%99,%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Jet
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%201A
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Thanh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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Tại bản cáo trạng số 36/CT-VKSCL ngày 20/11/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cam Lộ truy tố Hoàng Thi Đ1 tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e 

khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Đ phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”; 

- Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

35 Bộ luật Hình sự xử phạt Hoàng Thị Đ từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 

đồng;  

- Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: tịch thu, tiêu hủy 370 

bao thuốc lá còn lại sau giám định, hộp giấy (đựng các cây thuốc lá điếu); tịch thu, 

nộp ngân sách Nhà nước 50.000 đồng do bị cáo Hoàng Thị Đ giao nộp. 

- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố 

tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực 

hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Bị cáo không có khiếu nại gì. 

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Đ khai nhận 

toàn bộ hành vi đã thực hiện, nội dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ khẳng định ngày 18/9/2023, Hoàng Thị Đ thực hiện 

hành vi vận chuyển 380 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Mặc dù số lượng hàng hóa 

dưới mức quy định nhưng Hoàng Thị Đ đã bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” 

theo điểm c khoản 1 Điều 190, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm nên hành vi 

của bị cáo cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ 

luật Hình sự. Khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý một số loại hàng hoá có tính năng 

và tầm quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân cũng như trật tự an toàn xã hội.  

Cần xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên thấy rằng, bị cáo có thái độ thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên cần áp dụng 

điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự xử phạt ở mức khởi điểm hình 

phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự là phù hợp.  

[4] Về xử lý vật chứng: Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện C đã trả lại cho chủ sở hữu các tài sản thu giữ trong vụ án, việc xử 

lý có căn cứ, đúng pháp luật. Vật chứng còn lại gồm: 

- Số thuốc lá còn lại sau giám định là vật cấm tàng trữ, lưu hành; hộp giấy thu 

giữ không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

- 50.000 đồng bị cáo tự nguyện nộp lại là tiền thu lợi bất chính nên tịch thu 

nộp ngân sách Nhà nước. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Thi%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2018/10/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20ph%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20Giang,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%E1%BB%99
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Đ phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.  

2. Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1,  2 Điều 51; Điều 35 Bộ 

luật Hình sự, xử phạt Hoàng Thị Đ 50.000.000 đồng. 

3. Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: 

- Tịch thu, tiêu hủy: 370 bao thuốc lá, được đựng trong 37 cây thuốc lá, mỗi 

cây thuốc có hình khối hộp chữ nhật, kích thước (30x9x5)cm, bên ngoài có chữ 

JET filter kings cigararttes, được niêm phong trong thùng giấy cát tông ký hiệu T 

(hoàn trả sau giám định); 01 hộp giấy kích thước 50x36x29 cm, bên ngoài có chữ 

EURO CAKE  

  - Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: Tiền do ngân hàng N phát hành, mệnh 

giá 50.000 đồng, đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện C chuyển vào tài khoản 

Chi cục THADS huyện C (theo UNC số 0090 ngày 21/11/2023).  

(Các vật chứng hiện có tại Chi cục THADS huyện C theo biên bản giao nhận 

ngày 22/11/2023). 

4. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016, buộc bị cáo Hoàng Thị Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. 

 
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS Cam Lộ;  

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đàn 
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